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	Mã đề 132
	


Họ, tên thí sinh:........................................................... 

Số báo danh: ...............................................................
Câu 1: Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s, điện tích cực đại của tụ điện là 10-9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6 µA thì điện tích của tụ điện là

A. 200 pC.
B. 400 pC.
C. 600 pC.
D. 800 pC.

Câu 2: Tính chất nào chỉ có ở tia tử ngoại mà không có ở tia hồng ngoại?

A. Làm ion hóa không khí.
B. Có thể khúc xạ và giao thoa.

C. Là sóng điện từ.
D. Không nhìn thấy bằng mắt thường.

Câu 3: Các bức xạ điện từ nào sao đây được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần?

A. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.

B. Sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

C. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến.

D. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

Câu 4: Mạch dao động điện từ lý tưởng là mạch điện kín gồm

A. một tụ điện và một điện trở thuần.

B. tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, điện trở của mạch không đáng kể.

C. tụ điện và cuộn cảm thuần mắc song song, điện trở của mạch không đáng kể.

D. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần.

Câu 5: Dụng cụ dùng để phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau được gọi là

A. máy quang  phổ.
B. máy phát điện từ.

C. máy đo bước sóng ánh sáng.
D. máy đo cường độ sáng.

Câu 6: Khi ta phơi nắng, da bị cháy nắng sạm đen là do

A. tia tử ngoại gây hủy diệt tế bào da.
B. tia hồng ngoại gây ra tác dụng nhiệt.

C. tia tử ngoại gây ra tác dụng nhiệt.
D. tia hồng ngoại gây hủy diệt tế bào da.

Câu 7: Dụng cụ nào sau đây không sử dụng trong thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa?

A. Thước kẹp.
B. Đồng hồ đo thời gian.
C. Màn hứng vân.
D. Đèn laze.
Câu 8: Khi ánh sáng truyền từ nước ra không khí thì

A. tốc độ và bước sóng ánh sáng tăng.
B. tốc độ và tần số ánh sáng tăng.
C. bước sóng và tần số ánh sáng không đổi.
D. tốc độ và bước sóng ánh sáng giảm.
Câu 9: Sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc gọi là hiện tượng

A. nhiễu xạ ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng.
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 10: Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ,

A. điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

B. véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

C. véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ vuông góc nhau và cùng độ lớn.

D. điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau một góc π/2.

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng (Young) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng có bước sóng 0,4 µm, hai khe sáng cách nhau 1 mm, màn quan sát đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng 1,2 m. Trên màn, tại vị trí M cách vân sáng trung tâm 1,68 mm là

A. vân tối thứ 3.
B. vân tối thứ 4.
C. vân sáng bậc 4.
D. vân sáng bậc 3.
Câu 12: Chùm sáng đơn sắc hẹp khi đi qua hai mặt bên của lăng kính thì

A. lệch về phía đáy lăng kính và đổi màu.
B. lệch về phía đáy lăng kính và không đổi màu.
C. không lệch về phía đáy lăng kính và đổi màu.
D. không lệch về phía đáy lăng kính và không đổi màu.
Câu 13: Trong thông tin liên lạc vô tuyến, người ta chia sóng vô tuyến theo thứ tự tần số giảm dần là

A. sóng trung, sóng dài, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

B. sóng ngắn, sóng cực ngắn, sóng dài, sóng trung.

C. sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

D. sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng có bước sóng λ, tại M trên màn có vân sáng thì hiệu đường đi từ M đến hai khe hẹp được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Biết 
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Câu 15: Đặc điểm nào của sóng điện từ mà sóng cơ không có?

A. Có bước sóng xác định.
B. Là sóng ngang.

C. Có mang năng lượng.
D. Truyền được trong chân không.

Câu 16: Một cái bể sâu 1 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước với góc tới 40o. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1,328 và 1,343. Độ dài vết sáng tạo ở đáy bể gần bằng giá trị nào sau đây?

A. 5,27 mm.
B. 7,25 mm.
C. 8,03 mm.
D. 3,08 mm.
Câu 17: Phát biểu nào sai khi nói về tính chất của sóng điện từ ?

A. Sóng vô tuyến có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét.

B. Trong quá trình lan truyền, sóng điện từ luôn là sóng dọc.

C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.

D. Tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không bằng với tốc độ ánh sáng.

Câu 18: Trong sơ đồ máy phát thanh hoặc thu thanh vô tuyến, bộ phận biến đổi trực tiếp dao động âm thành dao động điện có cùng tần số là

A. mạch biến điệu.
B. loa.
C. micrô.
D. mạch khuếch đại.
Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 1,5 m, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp có giá trị

A. 0,1 mm.
B. 1,0 mm.
C. 0,75mm.
D. 0,57 mm.
Câu 20: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
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H và tụ điện có điện dung C = 
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Câu 21: Mạch dao động lý tưởng LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,6 mA. Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,8 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4 mA. Điện dung C có giá trị
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Câu 22: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,5μm , λ3 = 0,6μm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan sát được là

A. 37.
B. 27.
C. 7.
D. 20.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì nơi đó không có từ trường.
B. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì nơi đó xuất hiện từ trường.
C. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì nơi đó có điện từ trường.
D. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì nơi đó xuất hiện điện trường xoáy.
Câu 24: Quang phổ phát xạ liên tục của các chất khác nhau

A. phụ thuộc vào nguyên tố hóa học của chúng.
B. ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau.

C. ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau.
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng.

Câu 25: Trong máy bắn tốc độ dùng sóng vô tuyến để đo tốc độ xe cộ trên đường

A. không có chức năng phát và thu sóng vô tuyến.
B. chỉ có chức năng thu sóng vô tuyến.
C. có cả chức năng phát và thu sóng vô tuyến.
D. chỉ có chức năng phát sóng vô tuyến.
Câu 26: Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng Young, gọi i là khoảng vân thì khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp bằng

A. 6i.
B. 3i.
C. 4i.
D. 5i.
Câu 27: Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là

A. đường thẳng đi ra từ điện tích dương.
B. đường cong không kín.

C. đường thẳng đi vào điện tích âm.
D. đường cong kín.

Câu 28: Thiết bị nào sau đây có khả năng phát ra tia X?

A. Ống Coolidge (Cu-lít-giơ).
B. Đèn dây tóc.

C. Ống dây tự cảm.
D. Đèn hơi thủy ngân.

Câu 29: Tần số góc của mạch dao động điện từ LC lý tưởng là
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Câu 30: Tia hồng ngoại có bước sóng

A. từ 760 nm đến vài mm.
B. từ 380 nm đến vài nm.

C. từ 760 nm đến vài nm.
D. từ 380 nm đến vài mm.
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ĐÁP ÁN 

	made
	Cautron
	dapan

	132
	1
	D

	132
	2
	A

	132
	3
	D

	132
	4
	B

	132
	5
	A

	132
	6
	A

	132
	7
	B

	132
	8
	A

	132
	9
	B

	132
	10
	A

	132
	11
	B

	132
	12
	B

	132
	13
	D

	132
	14
	D

	132
	15
	D

	132
	16
	C

	132
	17
	B

	132
	18
	C

	132
	19
	C

	132
	20
	B

	132
	21
	C

	132
	22
	D

	132
	23
	A

	132
	24
	C

	132
	25
	C

	132
	26
	C

	132
	27
	D

	132
	28
	A

	132
	29
	A

	132
	30
	A












                     
                         Trang 3/3 - Mã đề thi 132

_1740384016.unknown

_1740384057.unknown

_1740384068.unknown

_1740384119.unknown

_1740384125.unknown

_1740384128.unknown

_1740384122.unknown

_1740384072.unknown

_1740384062.unknown

_1740384053.unknown

_1740384054.unknown

_1740384019.unknown

_1740384009.unknown

_1740384013.unknown

_1740384006.unknown

